
1. Quy định pháp luât Quốc tế về Quyền 
tự do đi lại và cư trú   

Quyền tự do đi lại và cư trú của công 
dân là một trong những quyền nhân 
thân quan trọng, được ghi nhận và bảo 
vệ trong pháp luật quốc tế và pháp luật 
của các quốc gia. Công dân có quyền tự 
do đi lại đến nơi mình muốn hoặc có một 
nơi cư trú nhất định theo sự lựa chọn của 
bản thân mà không gặp cản trở từ phía 
người khác, tuy nhiên sự tự do lựa chọn 
này phải căn cứ trên cơ sở quy định của 
pháp luật. 

Điều 13 Tuyên ngôn Quốc tế nhân 
quyền (UDHR) nêu rằng: Mọi người đều 
có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong 
phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. Mọi 
người đều có quyền rời khỏi bất kỳ nước 
nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền 
trở về nước mình”. Quy định này tiếp tục 
được tái khẳng định và cụ thể hóa trong 
Điều 12 Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR):“1. 
Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ 
của một quốc gia đều có quyền tự do đi 
lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm 
vi lãnh thổ quốc gia đó. 2. Mọi người đều 
có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, 
kể cả nước mình. 3. Những quyền trên 
đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế 
nào, trừ những hạn chế do luật định và là 
cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật 

tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã 
hội hoặc các quyền tự do của người khác, 
và phải phù hợp với những quyền khác 
được Công ước này công nhận. 4. Không 
ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền 
được trở về nước mình”.

2. Quy định pháp luật việt nam về Quyền 
tự do đi lại của công dân 

- Phù hợp với các quy định của pháp 
luật quốc tế, Nhà nước Việt Nam luôn tôn 
trọng và đảm bảo quyền con người. trong 
đó có quyền tự do đi lại, cư trú của công 
dân: Công dân có quyền tự do đi lại và cư 
trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài 
và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện 
các quyền này do pháp luật quy định 
(Điều 23 Hiến pháp năm 2013)

- Công dân Việt Nam có các quyền: 
Được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo 
quy định của Luật này; Người từ đủ 14 
tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ 
chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu 

không gắn chíp điện tử; Được xuất cảnh, 
nhập cảnh theo quy định của Luật này; 
Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia 
đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, 
trừ trường hợp phải cung cấp thông tin, tài 
liệu theo quy định của pháp luật; Yêu cầu 
cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập 
cảnh của mình; yêu cầu cập nhật, chỉnh 
sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 
Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh của 
mình để bảo đảm đầy đủ, chính xác; Sử 
dụng hộ chiếu của mình để thực hiện giao 
dịch hoặc thủ tục khác theo quy định của 
pháp luật; Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, 
yêu cầu bồi thường theo quy định của 
pháp luật (Điều 5 Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam năm 2019).

- Công dân Việt Nam được nhập cảnh 
khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên 
vẹn, còn thời hạn sử dụng (Điều 34 Luật 
Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 
Nam năm 2019)

- Công dân Việt Nam được xuất cảnh 
khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có 
giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, 
còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu 
phải còn hạn sử dụng từ đủ 6 tháng trở 
lên; b) Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, 
chứng minh được nước đến cho nhập 

ï



cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực; 
c) Không thuộc trường hợp bị cấm xuất 
cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn 
xuất cảnh theo quy định của pháp luật 
(Điều 33 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam năm 2019).

- Quyền tự di đi lại có thể bị hạn chế 
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh, quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng 
đồng. (Ví dụ do dịch bệnh Covid-19 công 
dân từ nước ngoài trở về thì phải thực hiện 
cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục cách 
ly tại nhà 14 ngày tiếp theo. Trong trường 
họp cần thiết Nhà nước khoanh vùng 
không cho công dân đi từ vùng có dịch ra 
vùng khác. Các biện pháp này nhằm bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng).

3. Quy định pháp luật việt nam về Quyền 
cư trú của công dân 

- Quyền của công dân về cư trú: Lựa 
chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú 
của mình phù hợp với quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan; Được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan 
đến cư trú; Được cung cấp thông tin, tài 
liệu liên quan đến việc thực hiện quyền 
cư trú; Yêu cầu cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ 
quyền cư trú của mình; Khiếu nại, tố cáo, 
khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp 

luật về cư trú theo quy định của pháp luật 
(Điều 9 Luật Cư trú năm 2006)

- Các trường hợp bị hạn chế quyền tự 
do cư trú: Người bị cơ quan tiến hành tố 
tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
cấm đi khỏi nơi cư trú; Người bị Toà án 
áp dụng hình phạt cấm cư trú; người bị 
kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định 
thi hành án, được hưởng án treo hoặc 
đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án 
phạt tù; người đang bị quản chế; Người bị 
áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục 
nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc 
tạm đình chỉ thi hành (Điều 10 Luật Cư 
trú năm 2006)

- Trách nhiệm của công dân về cư trú: 
Chấp hành các quy định của pháp luật 
về cư trú; Cung cấp đầy đủ, chính xác 
thông tin, tài liệu về cư trú của mình cho 
cơ quan, người có thẩm quyền và chịu 
trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cung 
cấp; Nộp lệ phí đăng ký cư trú; Xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên 
quan đến cư trú khi cơ quan, người có 
thẩm quyền yêu cầu; Báo ngay với cơ 
quan đã đăng ký cư trú khi sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư 
trú bị mất hoặc bị hư hỏng.

Quy định pháp luật về  
Quyền tự do đi lại, cư trú

GIỚI THIỆU 

(Theo Luật Cư trú năm 2006)

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
58-60 TRẦN PHÚ – HÀ NỘI

BỘ tư pháp
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